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Ôn tập chủ đề "Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Nhà nước đầu tiên của người Việt là:

A. Âu Lạc B. Văn Lang C. Đại Việt D. Vạn Xuân

Câu 2. Hiện vật tiêu biểu nhất của văn minh Văn Lang – Âu Lạc là:

A. Trống đồng

Đông Sơn

B. Tượng Phật A-di-đà C. Kim tự tháp D. Gốm Chu Đậu

Câu 3. Nền văn minh Chăm-pa phát triển chủ yếu ở khu vực nào?

A. Đồng bằng

sông Hồng

B. Miền Trung C. Nam Bộ D. Tây Bắc

Câu 4. Văn minh Phù Nam có cơ sở là nền văn hóa khảo cổ nào?

A. Óc Eo B. Sa Huỳnh C. Đông Sơn D. Hòa Bình

Câu 5. Về văn minh Đại Việt, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời Lý.

b) b) Khoa thi đầu tiên ở nước ta được tổ chức năm 1075.

c) c) Bộ luật Hồng Đức được ban hành dưới thời Trần.

d) d) Chữ Nôm được dùng để sáng tác văn học.

Câu 6. Thành Cổ Loa của nhà nước Âu Lạc được xây dựng gồm bao nhiêu vòng thành (theo dấu tích

còn lại)?

Trả lời:

Câu 7. Ghép triều đại với thành tựu tiêu biểu:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Nhà Lý

2. Nhà Trần

3. Nhà Lê sơ

4. Nhà Nguyễn

Cột B

a. Ban hành Quốc triều hình luật

b. Dời đô ra Thăng Long năm 1010

c. Ba lần kháng chiến chống quân Mông

– Nguyên

d. Xây dựng kinh thành Huế

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …
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